
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-STP Tuyên Quang, ngày        tháng        năm 2022  

 
BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo  Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh           
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang 
 

Sở Tư pháp được Văn bản số 912/SYT-VP ngày 13/4/2022 của Sở Y tế về 

việc đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, sau khi nghiên cứu, 

Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 (viết tắt là Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)). 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 (viết tắt là Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020)). 

- Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức 

ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, 

công chức và Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết tắt là Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)). 

- Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Nghị định số 24/2014/NĐ-CP); Nghị định 

số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của 
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Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương (viết tắt là Nghị định số 107/2020/NĐ-CP). 

- Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

Trung ương (viết tắt là Thông tư số 37/2021/TT-BYT). 

- Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 

2008 của Liên bộ Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực 

thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

- Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế 

hoạch hóa gia đình ở địa phương; 

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt Danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân tỉnh năm 2022;  

- Một số văn bản, tài liệu có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội 

dung dự thảo Quyết định với các quy định trong văn bản đã giao quy định 

chi tiết) 

1. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Ngày 05/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

08/2018/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu 

tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang (viết tắt là Quyết định số 

08/2018/QĐ-UBND). Căn cứ pháp lý chính ban hành Quyết định số 

08/2018/QĐ-UBND là Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng 

Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Ngày 

31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 37/2021/TT-BYT Hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, 

quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung 
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ương (viết tắt là Thông tư số 37/2021/TT-BYT), thay thế Thông tư liên tịch số 

51/2015/TTLT-BYT-BNV. Tại điểm điểm d khoản 1 Điều 2 Thông tư số 

37/2021/TT-BYT quy định: 

“Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế”. 

Ngoài ra, khoản 2 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, như sau: “Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ 

thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh”.  

Điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của 

Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 

Điều 1 Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, 

như sau: 

“1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  

d) Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở”. 

Khoản 1 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã sửa đổi, 

bổ sung) quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định: 

1. Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan nhà nước cấp trên”. 

Từ các vấn đề nêu trên, việc trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết 

định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh 

Tuyên Quang để thay thế Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND là cần thiết và có cơ 

sở. 

2. Dự thảo Quyết định 

2.1. Điều 3 (Quy định nhiệm vụ và quyền hạn) 

a) Khoản 5, điểm h, quy định: “h) Thường trực Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch; thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS cấp tỉnh”, đề nghị 

bỏ từ “cấp”, chỉnh sửa thành “Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS tỉnh”. 
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b)  Khoản 2, 15, 18, 26 đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Ủy ban nhân dân cấp  

tỉnh”  thành “Ủy ban nhân dân tỉnh”, đồng thời rà soát toàn bộ dự thảo Quyết 

định để chỉnh sửa cho thống nhất. 

2.2. Điều 6 (Điều khoản thi hành), khoản 1, quy định: “1. Quyết định 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm 2022 và thay thế Quyết định 

số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên 

Quang”. 

Hiện nay, dự thảo Quyết định không quy định cụ thể số lượng Phó Giám 

đốc Sở, cơ cấu tổ chức cụ thể của Sở Y tế, trong khi đó nội dung này được quy 

định cụ thể tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND. Vì vậy, để không tạo ra 

khoảng trống pháp lý về vấn đề này, đề nghị cơ quan soạn thảo tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành quyết định cơ cấu tổ chức cụ thể cấp phòng và tương 

đương, số lượng Phó Giám đốc Sở Y tế cùng thời điểm ban hành Quyết định này 

để đảm bảo phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP 

ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sửa đổi, bổ 

sung Nghị định số 107/2020/NĐ-CP) quy định:  

“Điều 6. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở và số lượng 

cấp phó của các tổ chức, đơn vị thuộc sở 

1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở  

c) Số lượng Phó Giám đốc sở 

Bình quân mỗi sở có 03 Phó Giám đốc. Căn cứ số lượng sở được thành 

lập và tổng số lượng Phó Giám đốc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cụ 

thể số lượng Phó Giám đốc của từng sở cho phù hợp. Riêng thành phố Hà Nội 

và Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tổng số lượng Phó Giám đốc theo quy định 

tính bình quân chung thì mỗi thành phố được tăng thêm không quá 10 Phó Giám 

đốc”. 

Điều 12. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở phù hợp với 

hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số 

lượng Phó Giám đốc của sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngà nh, 

lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này”.  

2.3. Vấn đề khác 

Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang để đảm bảo phù hợp theo quy 

định của pháp luật hiện hành; tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 
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quy định/ quyết định các nội dung theo thẩm quyền để đảm bảo triển khai thực 

hiện đồng bộ với dự thảo Quyết định. 

3. Thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản 

Đề nghị tiếp tục rà soát lỗi chỉnh tả, chỉnh sửa thể thức, kỹ thuật trình bày 

dự thảo văn bản cho phù hợp với quy định tại của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

(được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP). 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Phần II Báo 

cáo thẩm định này; tiếp tục rà soát, để chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định 

cho phù hợp. 

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định.  

Trên đây là báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về dự Quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang./. 
 

Nơi nhận:     
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Y tế; 
- Giám đốc Sở; 
- Trang TTĐT STP; 
- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. (Loan.05b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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